
Tuần 5 (Từ ngày 4/10 đến 8/10/2021)                  Lớp 5A2

Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức dạy học

Hai
4/10

8h Tin học Stellarium Dạy online
8h40 Tập đọc Một chuyên gia máy xúc Dạy online
9h20 Toán Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Dạy online
10h Khoa học Các chất gây nghiện

Thực hiện trong 1 tiết. Không thực hiện
trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm”(Tr23).

Dạy online

Thể dục Bài 9: Động tác vươn thở, tay, chân, 
vặn mình và toàn thân của bài thể dục 
phát triển chung – Trò chơi vận động

GV gửi video bài giảng

Ba
5/10

8h LTVC MRVT: Hòa bình Dạy online
8h40 Toán Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Dạy online
9h20 Tập đọc Ê- mi – li, con...

HS tự học thuộc lòng ở nhà.
Dạy online

10h Âm nhạc - Ôn bài hát Con chim hay hót
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài hát 
với tiết tấu phù hợp

GV gửi video bài giảng

Kể chuyện KC đã nghe, đã đọcChủ điểm «Cánh 
chim hòa bình» (tuần 4, 5, 6), GV lựa 
chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài 
kể chuyện.

GV gửi video bài giảng

Tư
6/10

Thể dục Bài 10: Động tác vươn thở, tay, chân, 
vặn mình và toàn thân - Trò chơi vận 
động

GV gửi video bài giảng

8h Toán Luyện tập Dạy online
8h40 TLV Luyện tập làm báo cáo thống kêKhông 

dạy: Thay bằng Luyện tập tả cảnh
Dạy online

Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông Du GV gửi video bài giảng
9h20 Địa lí Vùng biển nước ta GDQPAN: Làm rõ 

tầm quan trọng của vùng biển trong 
phát triển KT và quốc phòng, an ninh

Dạy online

Tiếng Anh Unit 3: Where did you go in holiday? GV gửi video bài giảng

Năm
7/10

8h Mĩ thuật Sự liên kết thú vị của các hình khối GV gửi video bài giảng
LTVC Từ đồng âm Dạy online

8h40 Toán Dề- ca – mét vuông, Héc – tô – mét 
vuông Không làm bài tập 3 (tr.26)

Dạy online

9h20 Khoa học Dạy gộp với tiết ngày thứ 2 Dạy online
Đạo đức Bài 3: Có chí thì nên (tiết 1) Tích hợp 

dạy tài liệu Bác Hồ: Bài 3: Không có 
việc gì khó   Bài tập 3, 4: Hướng dẫn 
HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ

GV gửi video bài giảng



Tin học Stellarium GV gửi video bài giảng

Sáu
8/10
HN

CNVC

Toán Mi –li– mét vuông, bảng đơn vị đo diện
tíchKhông làm bài tập 3 (tr.28)

DẠY BÙ VÀO THỨ 5 (7/10)

Chính tả Một chuyên gia máy xúcGhép nội dung
2 tiết chính tả (tuần 5, 6) thành 1 tiết: 
GV tổ chức dạy học nội dung chính tả 
âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả 
đoạn bài ở nhà.

DẠY BÙ VÀO THỨ 3 
(5/10)

HĐTT GD ATGT: Bài 4: Ứng xử khi gặp sự 
cố giao thông

DẠY BÙ VÀO THỨ 4 
(6/10)

Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? GV gửi video bài giảng

TLV Trả bài văn tả cảnh GV gửi video bài giảng

Kĩ thuật Một số dụng cụ nấu và ăn uống trong 
GĐ

GV gửi video bài giảng

Ngày 3 tháng 10 năm 2021
Khối trưởng

Lê Thị Đoan Trang


